PHIẾU LUYỆN TẬP
Toán lớp 3
Năm học 2019-2020

PHẦN I:
Câu 1: Khoanh vào chữ cái ( A; B; C; D) đặt trước câu đúng:
a) Số lớn nhất trong các số 4282; 4820; 4280
A. 4282                             B. 4280                          C. 4820          
b) Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Ngày 01 tháng 3 cùng năm là ngày:
 A. thứ ba                          B. thứ tư                        C. thứ năm
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Trong một hình tròn:
 Độ dài bán kính bằng nửa độ dài đường kính
 Độ dài các bán kính không bằng nhau.
 Tâm hình tròn là trung điểm của đường kính
Câu 3: Cho dãy số: 302; 304; 308; 310; 312; 316
Nhìn vào dãy số trên viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Số thứ hai trong dãy số là số..................................................
b) Số thứ năm trong dãy số là số................................................
c) Trong dãy số  trên, số có chữ số 1 có tất cả là.......................
PHẦN II:
Câu 4: Đặt tính rồi tính :
6035 + 1908       7390 - 4285          2407 x 3           9640 : 4
……………..   ………………    ……………….  …………….
……………..   ………………    ……………….  …………….
……………..   ………………    ……………….  …………….
……………..   ………………    ……………….  …………….
……………..   ………………    ……………….  …………….

Câu 5: Tìm y : Tính giá trị biểu thức:
   a/. X  x 7 = 6391                          b/. 9736 + 7653 x 4
 ……………………………..      ……………………………..
……………………………..      ……………………………..
……………………………..      ……………………………..
Câu 6: Sân trường em hình chữ nhật có chiều rộng 205m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi sân trường em ?
                                         Bài giải
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Câu 7: Một cuộn vải dài 84 m, đã bán   cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn bao nhiêu m?
                                        Bài giải
.....................................................................................................................................                                
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................                                
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................                                
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................                                
.....................................................................................................................................






                                                              ĐÁP ÁN
PHẦN I:
Câu 1: Khoanh vào chữ cái ( A; B; C; D) đặt trước câu đúng:
a) Số lớn nhất trong các số 4282; 4820; 4280
C. 4820          
b) Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Ngày 01 tháng 3 cùng năm là ngày:
 A. thứ ba                       
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 (
Đ
S
Đ
)Trong một hình tròn:
          Độ dài bán kính bằng nửa độ dài đường kính
         
          Độ dài các bán kính không bằng nhau.
        
          Tâm hình tròn là trung điểm của đường kính

Câu 3: Cho dãy số: 302; 304; 308; 310; 312; 316
Nhìn vào dãy số trên viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Số thứ hai trong dãy số là số: 304
b) Số thứ năm trong dãy số là số: 312
c) Trong dãy số  trên, số có chữ số 1 là các số: 310; 312; 316  
PHẦN II:
Câu 4: Đặt tính rồi tính :
6035 + 1908       7390 - 4285          2407 x 3           9640 : 4
· Kết quả lần lượt của các phép tính trên là:
6035 + 1908 = 7943      
7390 – 4285 = 3105          
2407 x 3       = 7221           
9640 : 4        = 2410
Câu 5: Tìm y : Tính giá trị biểu thức:
   a/. X  x 7 = 6391                          b/. 9736 + 7653 x 4
        X        = 6391 : 7                      = 9736  +   30612
        X        = 913                             = 40348
Câu 6: Sân trường em hình chữ nhật có chiều rộng 205m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi sân trường em ?
                                         Bài giải
· HS có thể giải nhiều cách
· Gợi ý cách giải:
Chiều dài sân trường em:
205 x 2 = 410 (m)
Chu vi sân trường em:
(410 + 205) x 2 = 1230 (m)
Đáp số: 1230 m
Câu 7: Một cuộn vải dài 84 m, đã bán   cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn bao nhiêu m?
                                        Bài giải
· HS có thể giải nhiều cách
· Gợi ý cách giải:
          Số mét vải đã bán:
              84 : 3 = 28 (m)
         Cuộn vải còn lại:
             84 – 28 = 56 (m)
            Đáp số: 56 m
